
Phụ lục:
DANH SÁCH

Trường hợp vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trong Quý IV năm 2024 đã bị xử lý

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP

1 Mai Văn
Rư

036062
008452

Xuân
Ninh,
Xuân

Trường

Chuyển đất nông
nghiệp không

phải là đất trồng
lúa sang đất ở mà

không được cơ
quan Nhà nước
có thẩm quyền

cho phép

12/2024 282

Chủ tịch
UBND
huyện
Xuân

Trường

25

- Buộc thực hiện việc đăng
ký biến động đất đai, tài
sản gắn liền với đất theo

quy định tại khoản 3 Điều
139 Luật Đất đai (buộc

đăng ký chuyển mục đích
sử dụng 282 m2 đất từ đất
nuôi trồng thủy sản sang

đất ở).
- Buộc nộp lại số lợi bất

hợp pháp có được do hành
vi chuyển đất nông nghiệp
không phải là đất trồng lúa
(đất nuôi trồng thủy sản)

sang đất ở với diện tích 282
m2 với số tiền: 48.472.000

đồng

x

- Đã thực
hiện việc
đăng ký

biến động
đất đai

- Đã nộp
lại số lợi
bất hợp
pháp có
được do

hành vi vi
phạm tự ý

chuyển
mục đích
sử dụng

đất

03/2025

2 Trần Văn
Dự

036070
005872

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 20,247.7

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)
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3 Phạm
Văn Vinh

036064
005113

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 15,659.9

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

4 Trần Văn
Hiếu

036020
14567

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 17,491.3

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

5 Trần Văn
Hanh

036073
025968

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 21,573.2

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

6 Trần Văn
Chất

036076
003304

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 16,966,7

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

7 Lê Văn
Dự

036090
009134

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 21,538.4

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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8 Lưu Văn
Hoàn

036057
015293

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 19,673.0

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

9 Trần Văn
Phi

036067
004245

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 20,002.4

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

10 Trần Văn
Thường

036070
005906

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 13,883.3

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

11 Trần Văn
Dũng

036072
026131

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 19,671.4

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

12 Trần Văn
Cộng

036083
010853

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 22,890.5

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4

13 Trần Văn
Luật

036096
011201

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 20,887.0

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

14
Cao

Xuân
Hòe

036068
005293

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 18,806.6

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

15 Trần Văn
Tập

036069
005296

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 19,553.2

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

16 Đinh Văn
Lân

036065
005103

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 18,783.8

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

17 Đào Văn
Rần

036074
003793

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 21,535.7

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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18 Nguyễn
Huy Diệu

036079
011499

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 16,725.6

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

19 Nguyễn
Văn Vinh

036080
016220

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 20,987.7

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

20 Trần Văn
Thành

036091
008255

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 18,245.5

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

21
Hoàng

Bảo
Trung

036091
023708

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 10,369.2

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

22 Vũ Văn
Phương

036088
002589

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 17,382.1

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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23 Đinh Văn
Thưởng

036075
001740

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 37,208.1

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

24
Nguyễn

Văn
Thuyết

036076
001235

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 16,033.5

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

25 Nguyễn
Văn Tiến

036082
009664

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 19,218.8

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

26 Nguyễn
Thị Nga

036183
003332

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 28,850.0

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

175

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

27 Trần Văn
Hiển

036061
010868

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 16,426.6

Chủ tịch
UBND

tỉnh Nam
Định

125

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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28 Trần Văn
Thu

036093
023030

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 9,012.9

Chủ tịch
UBND
huyện
Nghĩa
Hưng

75

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

29 Bùi Văn
Trung

036064
004780

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

02/2025 8,332.0

Chủ tịch
UBND
huyện
Nghĩa
Hưng

75

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

30 Lương
Thị Tha

036177
006679

Nghĩa
Hải,

Nghĩa
Hưng

Chiếm đất do cơ
quan, tổ chức
Nhà nước đã

quản lý

01/2025 8,951.7

Chủ tịch
UBND
huyện
Nghĩa
Hưng

75

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

31 Trần Văn
Riệp

036065
005246

TT Rạng
Đông

Chuyển đất nông
nghiệp không

phải là đất trồng
lúa, không phải là

đất lâm nghiệp
sang đất phi nông
nghiệp mà không

được cơ quan
Nhà nước có

thẩm quyền cho
phép

01/2025 122

Chủ tịch
UBND
huyện
Nghĩa
Hưng

50
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện

hành vi vi phạm

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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32 Nguyễn
Văn Lâm

036082
004736

Nam
Phong,

TP Nam
Định

Chiếm đất nông
nghiệp (không

phải là đất trồng
lúa)

01/2025 119.0

Chủ tịch
UBND
Tp Nam

Định

8

- Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất

- Buộc nộp lại số lợi bất
hợp pháp do thực hiện

hành vi vi phạm pháp luật,
số tiền 95.200 đồng

x

33 Đỗ Thị
Thơm

036184
029575

Nam
Điền,

Nam Trực

tự ý chuyển từ
đất trồng lúa sang

đất phi nông
nghiệp

01/2025 60,75
Chủ tịch
UBND

xã
4 x x 01/2025

34 Trần Văn
Luân

036075
026695

Nam
Thanh,

Nam Trực

Tự ý chuyển mục
đích đất trồng lúa
sang đất phi nông

nghiệp

03/2025 20
Chủ tịch
UBND

xã
4 x x 03/2025

35

Công ty
TNHH
Đầu tư
và phát

triển
Thảo

Nguyên

060126
4303

Lộc Hòa,
thành phố

Nam
Định

Không thực hiện
đăng ký biến

động đất đai theo
quy định

03/2025

Chánh
thanh tra
Sở Nông
nghiệp
và Môi
trường

4 x x 03/2025

36

Công ty
Xăng dầu
Hà Nam

Ninh

060001
8898

thị trấn
Yên Định,
huyện Hải

Hậu

Lấn đất do cơ
quan, tổ chức của

Nhà nước đã
quản lý

01/2025 190,7

Chánh
thanh tra
Sở Nông
nghiệp
và Môi
trường

12

Buộc khôi phục lại tình
trạng ban đầu của đất trước
khi vi phạm (bao gồm cả

việc khôi phục lại ranh giới
và mốc giới thửa đất)

x x 01/2025

STT
Tên đối
tượng vi

phạm

Mã số
thuế/

CCCD

Địa chỉ
khu đất
vi phạm

Hành vi
vi phạm

Thời
điểm

vi phạm

Diện tích
đất vi
phạm
(m2)

Chức
danh
người

xử phạt
VPHC

Hình thức xử phạt Kết quả thực hiện

Ghi
chú

Phạt
cảnh
cáo

Phạt
tiền
(triệu
đồng)

Biện pháp khác

Đã
nộp
đủ
tiền
phạt

Đã khắc
phục xong
vi phạm

Thời
điểm
khắc
phục

xongVP
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